Họ và tên : ...........................................Lớp 1C    

PHIẾU ÔN TẬP 5
MÔN: TOÁN
I/TRẮC NGHIỆM:HS chọn và khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1:  18 – 2  = ?   . Kết quả của phép tính là:

   A. 10


B.16


C. 12


D. 13

Câu 2: Số  lớn hơn số 10 là số nào ?

   A. 6


           B. 7


C. 18


D. 9
Câu 3: 10 + 4 +  .... =  19  . Số cần điền là :

A.5


           B. 6

          C. 7


D. 8

Câu 4: Số lớn nhất trong dãy số sau: 18, 16, 12, 20, 14 là số nào?

  A.18


          B. 17


C. 14


D.20

II/  TỰ LUẬN:

Bài 1:  Tính 
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Bài 2:  >,<, = ?


17     ….    18  –  6

           13   …..      10 + 5 

14      ….   10 + 4


17    ….     10 - 7

Bài 3: Tính


10  +  6 – 3 =.............

              18 – 6 + 5  =.............

19 – 9 + 5 =
.............


     17 – 5  – 2 =...........
Bài 4: Số ?

….      >  19 – 7  

        14 – 2  <   ….. <  19
       18  – 5 > ……


         ….. – 2   =  4 + 6  -  0
Bài 5:  Viết phép tính thích hợp

Có

:  19 con gà

Đã bán

:    5 con gà

Còn  lại          : ...   con gà ?

	
	
	
	
	


MÔN TIẾNG VIỆT
Bài 1 : Điền vào chỗ chấm 
1. Điền en hay eng: 
xà  b…………….
   
  bông  s…………..
2.  Điền iên hay iêng: 
 s…………..  năng

 công  v…………..


3. Điền ưi hay ươi:
 t…………….   cười
 g…̛……..     quà



4. Nối





Bài 2 : Điền vào chỗ chấm :

1. g / gh

…à mái
         rổ …ẹ

    gọn …àng

       cái … im
2. ng / ngh

..…à voi
        chú……é
              con …..an

       củ …..….ệ
3. s / x
buổi …áng

…inh xắn
              ngôi …ao

        đi …a
4.ch / tr
con …âu
         …im sâu 
              bàn    …ân

         …à sữa
5.uôn / uông

  c….…..dây
 rau m..….́
          chuồn ch……...
̀      tiếng ch…………
6.ăng /anh

củ h….̀

m…. tre
             b́…. kẹo

               cố g….́
7.un/ ung
mưa ph….̀…
  quả s…….
  con gi…….

   tr……. thu
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con trên lưng.





Trăng tròn





như quả bóng.





Mẹ địu





líu lo.





Vườn cây





trĩu quả.





Chim hót








